
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH,  

SỞ CÔNG THƯƠNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH CAO BẰNG 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (01 TTHC) 

TT 
TênTTHC 

(Mã TTHC) 

Cơ quan 

thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (01 TTHC) 

1 Thẩm định, 

phê duyệt, 

điều chỉnh, 

bổ sung Kế 

hoạch quản 

lý, khai thác 

nhà, đất 

(3.000291) 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết: 

Phòng Kinh 

tế/Kinh tế hạ 

tầng đô thị 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

UBND cấp 

xã. 

30 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được đầy 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công cấp 

tỉnh, cấp xã. 

 

- Trực tiếp 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

một phần. 

Không Nghị định số 108/2024/NĐ-

CP ngày 23/8/2024 của Chính 

phủ quy định việc quản lý, sử 

dụng và khai thác nhà, đất là 

tài sản công không sử dụng 

vào mục đích để ở giao cho tổ 

chức có chức năng quản lý, 

kinh doanh nhà địa phương 

quản lý, khai thác; Nghị định 

số 286/2025/NĐ-CP ngày 

03/11/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định trong lĩnh vực 

quản lý, sử dụng tài sản công. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG1  (05 TTHC) 

TT Tên thủ tục 

hành chính 

(Mã 

TTHC) 

Cơ quan thực 

hiện 

Thời 

gian 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (03 TTHC) 

1 Quyết định 

xác lập 

quyền sở 

hữu toàn 

dân đối với 

tài sản 

không có 

người thừa 

kế. 

(3.000410) 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết: 

Phòng Kinh 

tế/Kinh tế hạ 

tầng đô thị 

thuộc UBND 

cấp xã, Sở Tài 

chính.  

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

36 ngày 

kể từ 

ngày đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công cấp 

tỉnh, cấp xã. 

 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

một phần. 

Không 
Điều 28 Nghị định số 77/NĐ-

CP ngày 01/4/2025 của Chính 

phủ quy định thẩm quyền, thủ 

tục xác lập quyền sở hữu toàn 

dân về tài sản và xử lý đối với 

tài sản được xác lập quyền sở 

hữu toàn dân; Điều 3 Nghị 

định số 286/2025/NĐ-CP 
ngày 03/11/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực quản lý, sử dụng tài 
sản công. 

* Sửa đổi 

nội dung:  

- Trình tự thực 

hiện; 

- Căn cứ pháp 

lý. 

2  Xác lập 

quyền sở 

hữu toàn 

dân và 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết: Sở 

Công Thương; 

67 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công cấp 

- Trực tiếp 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

Không Nghị định số 02/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2024 

của Chính phủ quy định về 

việc chuyển giao công trình 

điện là tài sản công sang tập 

* Sửa đổi 

nội dung:  

- Trình tự thực 

hiện; 

                                           
1 Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung. 
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TT Tên thủ tục 

hành chính 

(Mã 

TTHC) 

Cơ quan thực 

hiện 

Thời 

gian 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chuyển giao 

công trình 

điện có 

nguồn gốc 

ngoài ngân 

sách nhà 

nước 

(3.000257) 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

hồ sơ 

hợp lệ 

tỉnh, cấp xã. 

 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

một phần. 

đoàn điện lực Việt Nam; Nghị 

định số 286/2025/NĐ-CP 
ngày 03/11/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực quản lý, sử dụng tài 
sản công. 

- Căn cứ pháp 

lý. 

3 Thẩm định, 

phê duyệt, 

điều chỉnh, 

bổ sung Kế 

hoạch quản 

lý, khai thác 

nhà, đất 

(3.000291) 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết: Sở 

Tài chính 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

UBND cấp 

tỉnh. 

30 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận 

được 

đầy đủ 

hồ sơ 

theo 

quy 

định 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công cấp 

tỉnh, cấp xã. 

 

- Trực tiếp 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

một phần. 

Không Nghị định số 108/2024/NĐ-

CP ngày 23/8/2024 của Chính 

phủ quy định việc quản lý, sử 

dụng và khai thác nhà, đất là 

tài sản công không sử dụng 

vào mục đích để ở giao cho tổ 

chức có chức năng quản lý, 

kinh doanh nhà địa phương 

quản lý, khai thác; Nghị định 

số 286/2025/NĐ-CP ngày 

03/11/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định trong lĩnh 
vực quản lý, sử dụng tài sản 
công. 

* Sửa đổi 

nội dung:  

- Trình tự thực 

hiện; 

- Căn cứ pháp 

lý. 
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TT Tên thủ tục 

hành chính 

(Mã 

TTHC) 

Cơ quan thực 

hiện 

Thời 

gian 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (02 TTHC) 

1 Quyết định 

xác lập 

quyền sở 

hữu toàn 

dân đối với 

tài sản 

không có 

người thừa 

kế. 

(3.000410) 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết: 

Phòng Kinh 

tế/Kinh tế hạ 

tầng đô thị 

thuộc UBND 

cấp xã, Sở Tài 

chính.  

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

Chủ tịch 

UBND cấp xã. 

29 ngày 

kể từ 

ngày đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công cấp 

tỉnh, cấp xã. 

 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

một phần. 

Không 
Điều 28 Nghị định số 77/NĐ-

CP ngày 01/4/2025 của Chính 

phủ quy định thẩm quyền, thủ 

tục xác lập quyền sở hữu toàn 

dân về tài sản và xử lý đối với 

tài sản được xác lập quyền sở 

hữu toàn dân; Điều 3 Nghị 
định số 286/2025/NĐ-CP 

ngày 03/11/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong 

lĩnh vực quản lý, sử dụng tài 
sản công. 

* Sửa đổi 

nội dung:  

- Trình tự thực 

hiện; 

- Căn cứ pháp 

lý. 

2  Xác lập 

quyền sở 

hữu toàn 

dân và 

chuyển giao 

công trình 

điện có 

nguồn gốc 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết: 

Phòng Kinh 

tế/Kinh tế hạ 

tầng đô thị 

thuộc UBND 

cấp xã (lĩnh 

67 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công cấp 

tỉnh, cấp xã. 

 

- Trực tiếp 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

Không Nghị định số 02/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2024 

của Chính phủ quy định về 

việc chuyển giao công trình 

điện là tài sản công sang tập 

đoàn điện lực Việt Nam; Nghị 
định số 286/2025/NĐ-CP 

ngày 03/11/2025 của Chính 

* Sửa đổi 

nội dung:  

- Trình tự thực 

hiện; 

- Căn cứ pháp 

lý. 
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TT Tên thủ tục 

hành chính 

(Mã 

TTHC) 

Cơ quan thực 

hiện 

Thời 

gian 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngoài ngân 

sách nhà 

nước 

(3.000257) 

vực Công 

Thương) 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

UBND cấp xã. 

trực tuyến 

một phần. 

phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

  

Tổng số danh mục TTHC công bố: 

Trong đó: - TTHC mới ban hành : 

 

06 TTHC 

01 TTHC 

 - TTHC sửa đổi, bổ sung: 05 TTHC 

 TTHC thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính: 06 TTHC 
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